
STT Tên vật tư Tên thương mại
Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật

Đơn vị 

tính

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
Đơn giá

1
Bơm tiêm (syringe) dùng 

một lần các loại, các cỡ
Bơm tiêm 20ml 20ml+Kim 25 Cái MPV Việt Nam 2.400        

2

Bơm sử dụng để bơm thức 

ăn cho người bệnh các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm 50ml 50ml Cái MPV Việt Nam 5.580        

3
Thông (sonde) các loại, 

các cỡ
Dây oxy các số Các số Cái Minh Tâm Việt Nam 6.900        

4
Thông (sonde) các loại, 

các cỡ
Dây oxy 2 nhánh người lớn Thùng/100 sợi Sợi Omiga Việt Nam 5.000        

5
Thông (sonde) các loại, 

các cỡ
Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Thùng/100 sợi Sợi Omiga Việt Nam 7.000        

6
Thông (sonde) các loại, 

các cỡ
Dây oxy 2 nhánh trẻ em Thùng/100 sợi Sợi Omiga Việt Nam 5.000        

7

Dây dẫn, dây truyền dịch 

các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi 

kèm)

Dây saomed

có kim cánh 

bướm

Gói/30 bộ

Bộ
Jiangxi 

sanxin

Trung 

Quốc
3.000        

8

Dây dẫn, dây truyền dịch 

các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi 

kèm)

Intrafix Primeline

Dây truyền dịch 

20 giọt/ml,

 dài 180  cm, 

Có bầu đếm giọt 

Bộ B.Braun Việt Nam 13.000      

9

Dây dẫn, dây truyền máu, 

truyền chế phẩm máu các 

loại, các cỡ 

Dây truyền máu Gói/20 sợi Sợi Troge Đức 17.000      

10
Kim luồn mạch máu các 

loại, các cỡ
Vasofix Safety FEP G20

1,25 in, 1,1x 

33mm, G20, 

Có đầu bảo vệ 

bằng kim loại

Cái  B.Braun Malaysia 18.000      

11
Kim luồn mạch máu các 

loại, các cỡ
Introcan W G24

 3/4"0.7x19mm, 

G24 có cửa

Có đầu bảo vệ 

bằng kim loại

Cái  B.Braun Malaysia 18.000      
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